
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

210112-

0004

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Tú 273569015 21/08/2012

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

26/09/1996

57 Hồ Tùng Mậu, 

khu phố 6, thị trấn 

Ngãi Giao, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu, 

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y 

dƣợc Hồng 

Đức

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4828 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

210112-

0007

Đỗ Thị 

Ngọc 
Anh 272449948 01/03/2014

Công an 

Đồng Nai
31/07/1995

8E, tổ 10, khu phố 

5, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4829 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

210112-

0010

Trần Công Đƣơng 205857719 24/06/2013

Công an 

Quảng 

Nam

10/01/1994
Xã Bình Đào, Thăng 

Bình, Quảng Nam, 

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phƣơng Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4830 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

210112-

0014

Hoàng Thị Trang 272400476 11/05/2010
Công an 

Đồng Nai
30/11/1995

Ấp 3, xã Sông Nhạn, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học lạc 

Hồng
Nhà thuốc 4831 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

210112-

0017

Võ Thị 

Tuyết 
Hồng 271490291 03/05/2013

Công an 

Đồng Nai
08/10/1978

189, tổ 3, khu phố 

4C, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2019
Cao đẳng y 

dƣợc Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4832 Cấp mới

Ghi chú

Hồ sơ đủ điều kiện (50 HS)

 Cấp mới (47 HS)

STT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

(Ban hành kèm Quyết định số   94     /QĐ-SYT   ngày   18    tháng    01     năm 2021)               

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 85)

Nơi 

cấp
Mã HS

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

6

000.00.1

2.H19-

210112-

0018

Lê Thị 

Thùy 
Dƣơng 271311510 22/04/2014

Công an 

Đồng Nai
01/11/1979

211/46, tổ 29, khu 

phố 5A, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2019
cao đẳng y 

dƣợc Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4833 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

210111-

0004

Nguyễn 

Thanh 
Tuấn 152081274 11/03/2010

Công an 

Thái Bình
26/06/1995

xã Vũ Đoài, huyện 

Vũ Thƣ, tỉnh Thái 

Bình

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
Nhà thuốc 4834 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

210111-

0006

Dƣơng Thị Yến 184121516 27/04/2011
Công an 

Hà Tĩnh
20/02/1996

Ấp 5, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

cao đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4835 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

210111-

0007

Phan Thảo Nguyên 241470345 22/11/2010
Công an 

Đăk Lăk
02/11/1993

thị trấn Ea Knốp, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y tế 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4836 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

210111-

0012

Lâm Tuyết Mai 271903737 20/08/2019
Công an 

Đồng Nai
03/05/1990

C140A, Ấp Phƣớc 

Lý, xã Đại Phƣớc, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Trung cấp 

KT&CN Cửu 

Long

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4837 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

210111-

0013

Lê Kim Phƣợng 280871307 07/01/2016

Công an 

Bình 

Dƣơng

11/03/1985

Tổ 6, khu phố 3, 

phƣờng Mỹ Phƣớc, 

thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Đại học Kinh 

tế kỹ thuật 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4838 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

12

000.00.1

2.H19-

210111-

0015

Nguyễn Thị Phƣớc 231111723 22/06/2012
Công an 

Gia Lai
25/04/1997

thị trấn Chƣ Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

phƣơng Đông 

Đà Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4839 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

210111-

0019

Nguyễn 

Huỳnh 
Đức 272461546 09/06/2011

Công an 

Đồng Nai
30/07/1996

9/2 Ấp Nhân Hòa,, 

xã Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4840 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

210108-

0013

Võ Huỳnh 

Anh 
Thƣ 250942505 03/07/2017

Công an 

Lâm Đồng
05/02/1995

33 B Mai Hoa Thôn, 

phƣờng 2, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc 4841 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

210108-

0014

Đặng Thị 

Thu 
Thùy 272364174 30/09/2017

Công an 

Đồng Nai
15/10/1992

Ấp 3, xã Núi Tƣợng, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4842 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

210108-

0015

Nguyễn 

Đặng Thu 
Thảo 271318827 18/10/2013

Công an 

Đồng Nai
19/05/1992

Ấp Đồng Tâm, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4843 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

210108-

0006

Nguyễn Thị Hòa 183789548 22/01/2017
Công an 

Hà Tĩnh
06/04/1990

xã Thƣợng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp đại 

việt TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4844

cấp mới, 

có quyết 

định thu 

hồi 

chứng 

chỉ hành 

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

18

000.00.1

2.H19-

210108-

0007

Lê Thị Tri 276113703 20/08/2020
Công an 

Đồng Nai
06/07/1987

Ấp Bàu Sầm, xã 

Bàu Trâm, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Trung cấp Y 

dƣợc Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4845 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

210107-

0002

Quách 

Hồng 
Ngọc 272419095 16/05/2017

Công an 

Đồng Nai
30/12/1995

8B/12, tổ 8, khu phố 

Đồng Nai, phƣờng 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4846 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

210107-

0004

Nguyễn Thị 

Thanh 
Tâm 230973157 13/05/2010

Công an 

Gia Lai
08/08/1995

xã Đak Ta Ley, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Đại 

Nam
 Nhà thuốc 4847 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

210107-

0005

Mai Ngọc Ánh 280952001 22/09/2020

Công an 

Bình 

Dƣơng

30/08/1991

27/29, tổ 29, 

phƣờng Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng Y 

tế bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4848 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

210106-

0020

DƢƠNG 

THỊ 
HUYỀN 174586611 15/10/2012

Công an 

Thanh 

Hoá

03/09/1995

Tổ 1, khu phố Tân 

Mai, phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4849 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

210106-

0021

NGUYỄN 

ANH 
DŨNG 272584286 02/01/2013

Công an 

Đồng Nai
05/02/1995

330/8 khu phố 5B, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4850 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

24

000.00.1

2.H19-

210106-

0027

LÊ THỊ 

PHƢƠNG 
HOA 23158290 06/04/2012

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

10/12/1960

C20/3A, khu phố 2, 

phƣờng Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Đại 

Việt Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4851 cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

210106-

0001

VÕ THỊ 

XUÂN 
CÁT 273563294 22/05/2014

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

02/01/1996

Khu phố 4, thị trấn 

Ngãi Giao, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4852 cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

210106-

0007

NGUYỄN 

THỊ MINH 
HÀ 225096629 19/12/2019

Công an 

Khánh 

Hòa

14/05/1981

Thôn Xuân Lập, xã 

Cam Tân, huyện 

Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4853 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

210106-

0008

PHẠM THỊ 

THANH 
THÙY 77192002602 13/02/2020

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

05/06/1992

638 Bình Giã, 

phƣờng 10, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp Âu 

Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4854 cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

210105-

0012

Hoàng Thị Thƣơng 241524430 15/05/2013
Công an 

Đắk Lắk
11/06/1996

xã Ea Siên, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4855 cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

29

000.00.1

2.H19-

210105-

0017

TRẦN THỊ 

NGỌC 
ÁNH 191877786 19/05/2011

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

04/02/1994

Tổ 5, khu 2, ấp 

Thuận An, xã Sông 

Thao, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4856 cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

210105-

0019

NGUYỄN 

THÙY 
DƢƠNG 272278327 09/02/2009

Công an 

Đồng Nai
05/08/1994

B3/72B, tổ 6, ấp Lê 

Lợi, xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4857 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

210105-

0025

TRẦN THỊ HƢƠNG 186844017 13/04/2007
Công an 

Nghệ An
11/06/1989

Khu phố Bình 

Phƣớc A, phƣờng 

Bình Chuẩn, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng Y 

tế Thái 

Nguyên

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4858 cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

210104-

0001

Nguyễn Thị Hiền 187541754 16/01/2013
Công an 

Nghệ An
28/11/1995

xã Thanh Hƣng, 

huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ 

An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4859 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

210104-

0002

Võ Hải 

Ngọc 
Thùy 352367292 12/12/2011

Công an 

An Giang
19/05/1997

xã Long Điền B, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Cần Thơ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4860 cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

210104-

0005

Huỳnh Thị Huệ 215211342 24/01/2011
Công an 

Bình Định
02/10/1993

Thôn 5, xã Đạ Rsal, 

huyện Đam Rông, 

tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

TRung cấp 

Đại Việt TP 

HCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4861 cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

35

000.00.1

2.H19-

210104-

0006

Bùi Thị Hảo 281005051 27/08/2007

Công an 

Bình 

Dƣơng

08/02/1992

Ấp 4, xã An Thái, 

huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4862 cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

210104-

0007

Lê Anh Tuấn 272605314 17/05/2013
Công an 

Đồng Nai
13/11/1984

Ấp 7, xã An Phƣớc, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học Y 

Dƣợc TP Hồ 

Chí Minh

Bán buôn thuốc Nhà 

thuốc; Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm y tế; 

4863 cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

201231-

0014

Nguyễn 

Ngọc Diễm 
Quỳnh 79189013089 21/06/2019

cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

15/09/1989

B3-04-06 chung cƣ 

Lê Thành Khu B, 

đƣờng 4, phƣờng  

An Lạc, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dƣợc TPHCM

 Nhà thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4864 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

201231-

0017

Lại Thị 

Hòa 
Hƣơng 272477404 03/06/2011

Công an 

Đồng Nai
07/04/1995

509/2, Khu Phố 8A, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4865 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

201231-

0020

Lâm Thị 

Kim 
Dung 272472547 20/05/2019

Công an 

Đồng Nai
25/10/1996

2/5, ấp Dốc Mơ 3, 

xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4866 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

201231-

0021

Lê Cẩm Tú 272598435 07/03/2013
Công an 

Đồng Nai
29/08/1997

2/9, tổ 24, khu phố 

4, phƣờng Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4867 cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

41

000.00.1

2.H19-

201230-

0009

Lƣơng Thị 

Tuyết 
Sƣơng 233112636 12/09/2019

Công an 

Kon Tum
05/10/1990

232 TRƣờng Chinh, 

tổ 7, phƣờng Duy 

Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Y 

Dƣợc TP Hồ 

Chí Minh

 Nhà thuốc 4868 Cấp mới

42

000.00.1

2.H19-

201230-

0003

Nguyễn 

Huỳnh 

Thiện 

Trí 371640408 26/05/2014

Công an 

Kiên 

Giang

10/04/1996

Ấp tân Lộc, xã Tân 

Thành, huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên 

Giang

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

Nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc

4869 cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

201230-

0008

Hoàng Thị Thắm 271880154 03/08/2017
Công an 

Đồng Nai
15/11/1989

Tổ 8, Ấp 1, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4870 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

201231-

0018

Trịnh Quốc Huy 272357411 24/04/2018
Công an 

Đồng Nai
14/03/1995

D20, Khu Phố 2, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4871 Cấp mới

45

000.00.1

2.H19-

201210-

0002

Nguyễn Thị 

Thanh 
Lan 271856766 24/10/2015

Công an 

Đồng Nai
10/08/1989

Ấp Trầu, xã Phƣớc 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4872 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

201210-

0001

Nguyễn 

Hồng 
Phƣơng 271746826

Công an 

Đồng Nai
20/09/1988

Ấp 1, xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4873

Cấp mới; 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

795/ĐN
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

47

000.00.1

2.H19-

210107-

0008

Lê Thị 

Huyền 
Trang 272043218 06/06/2006

Công an 

Đồng Nai
16/05/1991

567, tổ 9, khu 3, khu 

phố 3, phƣờng An 

Hoà, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

TRung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4874

Cấp mới 

thu hồi 

CCHND 

số 

2391/ĐN

AI-

CCHND 

ngày 

14/9/201

6 . Bổ 

sung 

phạm vi

48

000.00.1

2.H19-

210111-

0003

Phan Thị 

Ngọc 
Thoa 271215620 29/06/2011

Công an 

Đồng Nai
20/03/1971

1361/2 Ấp Quảng 

Hòa, xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

2860

Cấp lại; 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2860/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

26/7/201

7 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)

Cấp lại (03 HS)                 
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

49

000.00.1

2.H19-

201231-

0010

Trần Thùy Linh 271633532 07/08/2008
Công an 

Đồng Nai
14/05/1986

Ấp Nam Hà, xã 

Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

3463

Cấp lại. 

Thu hồi 

CCHND 

số 

3463/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI do 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai cấp 

ngày 

28/6/201

8. lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn.
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT
Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Nơi 

cấp
Mã HS

50

000.00.1

2.H19-

201230-

0011

Đỗ Thị 

Ngọc 
Trâm 270970781 08/09/2012

Công an 

Đồng Nai
28/09/1972

Khu phố 1, phƣờng 

Tân Hạnh, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2007

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

3394

cấp lại. 

Thu hồi 

CCHND 

số 

3394/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI do 

sở Y tế 

Đồng 

Nai cấp 

ngày 

11/5/201

8. Bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh

Tổng cộng:  50 Hồ Sơ (15 DSĐH, 15 DSCĐ, 18 DSTH, 02 DHCNTH)
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